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KẾT QUẢ TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ THỜI ĐIỂM  

1/4/1999 – 1/4/2009 
 

Tổng dân số 
(người) 

Tỷ số giới 
tính (nam/nữ 

%) 
Xã, Thị trấn 

1999 2009 

Tỷ lệ 
tăng 
dân 

số b/q        
1999-
2009 
(%) 

1999 2009 

Tổng số 
          

20.809        22.368  
               

0,73  102,78 
             

105,8  

 Hương Phú  
            

2.836            2.743  -0,33 105,06 
             

103,3  

 TT- Khe Tre  
            

3.155            3.238  0,26 107,84 
             

106,8  

 Hương Lộc  
            

2.285            1.965  -1,50 107,16 
             

114,9  

 Thượng Lộ  
               

968            1.138  1,63 105,52 
             

106,2  

 Hương Hòa  
            

1.982            2.135  0,75 102,66 
             

103,3  

 Hương Sơn  
            

1.144            1.306  1,33 86,32 
               

94,3  

 Thượng Nhật  
            

1.627            1.916  1,65 103,38 
             

108,0  

 Hương Giang  
            

1.263            1.330  0,52 97,96 
             

103,2  

 Hương Hữu  
            

2.053            2.430  1,70 101,87 
             

103,2  

 Thượng Long  
            

2.013            2.346  1,54 100,90 
             

104,0  

 Thượng Quảng  
            

1.483            1.821  2,07 100,95 
             

116,4  
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  II.1. DIỆN TÍCH - DÂN SỐ - MẬT ĐỘ DÂN SỐ NĂM 2012 

PHÂN THEO XÃ, THỊ TRẤN 
 

Đơn vị Diện tích 
(Km2) 

Dân số 
trung bình 

(Người) 

Mật độ   
(Người/ 

Km2) 
Số thôn 

Tổng số 647,78 24.603 37,98 66 
     

Hương Phú 79,57           3.154  39,63 8 

TT- Khe Tre 4,30           3.531  820,45 5 

Hương Lộc 65,70           2.241  34,10 3 

Hương Hòa 10,84           2.426  223,76 4 

Thượng Lộ 106,47           1.226  11,52 4 

Hương Sơn 43,59           1.390  31,89 7 

Thượng Nhật 113,78           2.089  18,36 7 

Hương Giang 7,61           1.426  187,32 6 

Hương Hữu 10,02           2.632  262,66 7 

Thượng Long 50,66           2.510  49,53 8 

Thượng Quảng 155,22           1.979  12,75 7 
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II.2. HỘ NHÂN KHẨU PHÂN THEO XÃ VÀ DÂN TỘC 

Thời điểm 31/12/2012 
 

Chia theo dân tộc 
Tổng số 

Kinh Dân tộc khác   
Hộ Khẩu Hộ Khẩu Hộ Khẩu 

TỔNG SỐ   5.738  24.815   3.315   13.771   2.423   11.044  

       

Hương Phú 782 3.165 761 3.076 21 89 

TT-Khe Tre 812 3.589 801 3.561 11 28 

Hương Lộc 536 2.256 535 2.253 1 3 

Hương Hoà 572 2.439 564 2.408 8 31 

Thượng Lộ 284 1.237 25 87 259 1.150 

Hương Sơn 310 1.402 0 0 310 1.402 

Thượng Nhật 485 2.097 38 145 447 1.952 

Hương Giang 376 1.427 376 1427 - - 

Hương Hữu 567 2.676 23 105 544 2.571 

Thượng Long 564 2.531 21 87 543 2.444 
Thượng 
Quảng 450 1.996 171 622 279 1.374 
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II.3.  DÂN SỐ TRUNG BÌNH PHÂN THEO GIỚI TÍNH VÀ 

PHÂN THEO THÀNH THỊ, NÔNG THÔN 
                                                                    Đơn vị tính:  Người 

Phân theo giới 
tính 

Phân theo thành 
thị, Nông thôn 

Năm Tổng số 
Nam  Nữ Thành 

thị 
Nông 
thôn 

2005 22.776 11.577 11.199 3.444 19.332 

2006 23.115 11.764 11.351 3.452 19.663 

2007 23.428 11.948 11.493 3.514 19.914 

2008 23.725 12.049 11.676 3.547 20.178 

2009 23.362 11.827 11.356 3.425 19.937 

2010 23.505 11.898 11.607 3.372 20.134 

2011 24.274 12.432 11.842 3.465 20.809 

2012 24.603 12.602 12.001 3.531 21.072 
 

Chỉ số phát triển liên hoàn- % (năm trước = 100) 
 

2004 101,8 102,3 101,2 100,2 120,0 
2005 101,3 101,7 101,0 100,8 101,5 
2006 101,4 101,6 101,3 100,2 101,7 
2007 101,3 101,5 101,1 101,7 101,2 
2008 101,3 100,8 101,6 100,9 101,3 
2009 98,4 95,7 97,2 96,5 98,8 
2010 100,6 100,6 102,2 98,5 101,0 
2011 103,3 104,5 102,0 102,8 103,4 
2012 101,4 101,4 101,3 101,9 101,3 
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II.4. CÁC CHỈ TIÊU DÂN SỐ NĂM 2012 
 

Dân sô trung bình 
  

Tổng số Nữ 

Tỷ lệ 
sinh 
(%0) 

Tỷ lệ 
chết 
(%0) 

Tỷ lệ 
tăng tự 
nhiên 
(%0) 

Tổng số 24.603 12.001 21,91 5,12 16,79 

Hương Phú 3.154 1.553 17,12 4,12 13,00 

TT- Khe Tre 3.531 1.780 20,39 3,68 16,71 

Hương Lộc 2.241 1.192 21,42 5,80 15,62 

Hương Hòa 2.426 1.131 13,60 3,71 9,89 

Thượng Lộ 1.226 584 29,36 5,71 23,65 

Hương Sơn 1.390 703 33,09 7,19 25,89 

Thượng Nhật 2.089 968 27,28 6,22 21,06 

Hương Giang 1.426 721 14,03 5,61 8,42 

Hương Hữu 2.632 1.270 22,03 5,32 16,71 

Thượng Long 2.510 1.200 26,30 6,38 19,92 

Thượng Quảng 1.979 897 24,77 5,05 19,71 
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II.5. TỈ LỆ SINH, CHẾT VÀ TĂNG TỰ NHIÊN 

QUA CÁC NĂM 
   Đơn vị tính:  0/00 

Năm Tỷ lệ sinh Tỷ lệ chết Tỷ lệ tăng 
tự nhiên 

2001 20,2 3,4 16,8 

2002 18,8 3,5 15,3 

2003 17,7 2,6 15,1 

2004 18,3 3,3 15,0 

2005 18,1 3,4 14,8 

2006 17,4 3,0 14,3 

2007 17,6 3,2 14,4 

2008 18,0 3,7 14,3 

2009 17,6 3,4 14,1 

2010 16,2 3,7 12,5 

2011 21,8 4,3 17,5 

2012 21,9 5,1 16,8 
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II.6. CÂN ĐỐI LAO ĐỘNG XÃ HỘI 
Đơn vị tính:  Người 

CHỈ TIÊU 2008 2.009 2.010 2011 2012 

A. Nguồn lao động 13.100 13.426 13.866 14.383 15.012 

1. Số người trong độ tuổi 
lao động 11.931 12.239 12.627 13.075 13.691 

Tr đ: Có khả năng LĐ 11.762 12.057 12.439 12.884 13.502 

Mất khả năng LĐ 169 182 188 191 189 

2. Số người ngoài độ 
tuổi  LĐ có tham gia LĐ 1.169 1.187 1.239 1.308 1.321 

Tr đ:Trên độ tuổi LĐ 507 512 519 575 558 

Dưới độ tuổi LĐ 662 675 720 733 763 

B. Phân phối nguồn LĐ 13.100 13.425 13.865 14.383 15.012 

1.Lao động đang làm 
việc trong các ngành KT 11.926 12.220 12.587 13.064 13.553 

2. Số người trong độ tuổi 
có khả năng lao động đang 
đi học 

872 897 988 1.015 1.205 

3. Số người có khả năng 
lao động làm nội trợ 171 185 191 210 196 

4. Số người trong độ tuổi 
có khả năng lao động 
không làm việc 

104 101 82 80 51 

5. Số người trong độ tuổi 
có khả năng lao động 
không có việc làm 

27 22 17 14 7 
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II.7. TỔNG SỐ LAO ĐỘNG LÀM VIỆC 
 TRONG CÁC NGÀNH KINH TẾ 

 
  2008 2009 2010 2011 2012 

TỔNG SỐ 11.926 12.220 12.587 13.064 13.553 
      

1. Nông - lâm nghiệp 8.602 8.759 8.950 9.219 9.430 
2. Thuỷ sản 101 107 52 54 52 
3. Công nghiệp khai 
thác  97 118 130 134 141 

4. Công nghiệp chế biến 430 446 475 533 540 
5. Sản xuất và phối điện 
nước  29 35 35 36 36 

6. Xây dựng 356 382 453 472 503 
7. Thương nghiệp, sữa 
chữa xe có động cơ 773 784 833 858 901 

8. Khách sạn nhà hàng 113 110 132 136 136 
9. Vận tải - thông tin 
liên lạc 172 178 181 186 201 

10. Tài chính tín dụng 41 43 45 47 47 
11. QLNN,ANQP đảm 
bảo xã hội 271 276 278 302 392 

12. Giáo dục đào tạo  597 612 649 670 744 
13. Y tế cứu trợ xã hội 125 145 147 168 165 
14. Văn hoá thể  thao 17 17 17 18 18 
15. Hoạt động đảng 
đoàn thể 202 208 210 232 247 
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II.8. SỐ LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC TẠI CÁC NGÀNH 
 KINH TẾ THUỘC KHỐI NHÀ NƯỚC 

 
Đơn vị tính: Người 

  2008 2009 2010 2011 2012 

TỔNG SỐ 1.478 1.538 1.600 1.699 1.858 
      
1. Nông, lâm nghiệp 128 125 130 129 123 
2. Thuỷ sản 0 0 0 0 0 
3. Công nghiệp chế 
biến 26 26 29 28 23 

4. Sản xuất và phân 
phối điện nước  29 35 35 36 36 

5. Xây dựng 0 0 0 0 0 
6. Thương nghiệp, sữa 
chữa xe có động cơ 15 14 14 14 12 

7.  Khách sạn nhà hàng - - 0 0  
8.  Vận tải – thông tin 
liên lạc 27 37 46 55 51 

9.  Tài chính tín dụng 41 43 43 47 47 
10. QLNN,ANQP đảm 
bảo xã hội 271 276 278 302 392 

11. Giáo dục đào tạo  597 612 649 670 744 
12. Y tế cứu trợ xã hội 125 145 147 168 165 
13. Văn hoá thể  thao 17 17 17 18 18 
14. Hoạt động Đảng, 
đoàn thể 202 208 212 232 247 
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II.9. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2012 

 
                                                    Đơn vị tính: Ha 

TT Mục đích sử dụng Mã Diện tích 

 Tổng diện tích tự nhiên  64.777,9 
1 Đất nông nghiệp NPP 59.504,9 
 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 4.823,5 
 Đất lâm nghiệp LNP 54.620,5 
 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 56,0 
 Đất nông nghiệp khác  NKH 4,9 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 2.151,7 
 Đất ở OTC 903,7 
 Đất chuyên dùng  CDG 461,1 
 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TTN 0,1 
 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 27,6 

 
Đất sông suối và mặt nước 
chuyên dụng 

SMN 
758,2 

 Đất phi nông nghiệp khác PNK 1,0 
3 Đất chưa sử dụng CSD 3.121,3 
 Đất bằng chưa sử dụng BCS 347,4 
 Đất đồi núi chưa sử dụng DCS 2.773,9 
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II.10. DIỆN TÍCH ĐẤT NĂM 2012 

 PHÂN THEO LOẠI ĐẤT VÀ PHÂN THEO XÃ, THỊ TRẤN 
 

                                                              Đơn vị tính: Ha 
Trong đó 

  Tổng số Đất nông 
nghiệp 

Đất phi 
nông 

nghiệp 

Đất chưa 
sử dụng 

Tổng số 64.777,9 59.504,9 2.151,7 3.121,3 
Hương Phú 7.957,0 7.238,7 345,3 373,0 
TT- Khe Tre 430,4 241,2 177,7 11,5 
Hương Lộc 6.570,3 6.252,4 231,1 86,9 
Hương Hòa 1.084,2 790,1 265,4 28,7 
Thượng Lộ 10.646,6 9.930,8 166,7 549,1 
Hương Sơn 4.359,4 3.812,0 199,0 348,4 
Thượng Nhật 11.378,0 10.212,3 148,1 1.017,6 
Hương Giang 761,0 598,8 85,2 77,0 
Hương Hữu 1.002,2 815,3 121,1 65,8 
Thượng Long 5.066,4 4.652,7 175,3 238,5 
Thượng Quảng 15.522,4 14.960,8 236,7 324,9 
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       II.11. ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2012 

PHÂN THEO XÃ, THỊ TRẤN 
                                                               Đơn vị tính: Ha 

Trong đó 

Đơn vị Tổng số Đất trồng 
cây hàng 

năm 

Đất 
trồng 

cây lâu 
năm 

Đất có 
mặt nước 

NTTS 

Tổng số 4.879,5 808,0 4.015,5 56,0 
Hương Phú 1.166,3 276,8 882,5 7,0 
TT- Khe Tre 40,2 35,4 3,4 1,4 
Hương Lộc 148,8 33,1 113,7 2,0 
Hương Hòa 669,7 112,1 548,5 9,0 
Thượng Lộ 290,7 23,9 264,9 2,0 
Hương Sơn 319,0 43,2 271,7 4,0 
Thượng Nhật 398,9 29,3 366,6 3,1 
Hương Giang 161,8 58,7 99,8 3,2 
Hương Hữu 341,3 87,6 242,7 11,0 
Thượng Long 715,9 44,6 666,8 4,5 
Thượng Quảng 627,1 63,2 555,1 8,8 
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II.12. ĐẤT LÂM NGHIỆP NĂM 2012 
PHÂN THEO XÃ, THỊ TRẤN 

Đơn vị tính: Ha 
Chia ra 

Đơn vị Tổng số   Đất 
rừng  

sản xuất  

Đất rừng 
phòng hộ 

Đất rừng 
đặc dụng 

 Tổng số  54.620,5 16.807,4 11.733,8 26.079,3 
 Hương Phú  6.071,0 2.699,4  3.371,6 
 TT- Khe Tre  201,0 201,0   
 Hương Lộc  6.103,6 1.564,4  4.539,3 
 Hương Hòa  119,3 119,3   
 Thượng Lộ  9.639,3 1.671,2 1.539,6 6.428,5 
 Hương Sơn  3.492,1 1.423,0 2.069,1  
 Thượng Nhật  9.813,4 2.112,1  7.701,3 
 Hương Giang  437,0 437,0   
 Hương Hữu  474,0 474,0   
 Thượng Long  3.936,2 1.493,7 688,0 1.754,5 
 Thượng Quảng  14.333,6 4.612,4 7.437,1 2.284,1 
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II.13. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ SỞ HẠ TẦNG 

 

Năm ĐVT 2010 2011 2012 

I. Tổng số xã, thị trấn Xã 11 11 11 
1. Số xã được sử dụng 

điện Xã 11 11 11 
2. Số hộ dùng điện Hộ 5.247 5.457 5.723 
- Tỷ lệ hộ dùng điện % 99,6 99,7 99,74 
3. Số KW điện tiêu thụ 1000 Kw 6.365 6.889 6.900 
4. Số máy điện thoại Cái 7.416 13.200 16.214 

 - Tỷ lệ máy ĐT/ dân cư 
Máy/ 

1000 dân 316 543 659 
5. Số hộ dùng nước hợp 

vệ sinh Hộ 5.257 5.463 5.727 
- Tỷ lệ hộ dùng nước hợp 

vệ sinh % 99,8 99,8 99,8 
- Trong đó số hộ sử dụng 

nước sạch Hộ   1020 
6. Số xã có trạm truyền 

thanh xã 9 11 11 
7. Số hộ có ti vi Hộ 4.741 5.020 5.359 
- Tỷ lệ hộ có ti vi  % 90,0 91,7 93,4 
8. Số hộ có radio Hộ 630 612 591 
- Tỷ lệ hộ có radio % 11,9 11,1 10,3 
9. Số xã thị trấn có chợ Xã 2 2 2 
10. Số Km bê tông kênh 

mương cộng dồn  Km 55,8 55,8 50,3 
11. Số Km bê tông giao 

thông nông thôn cộng dồn                    Km 71,5 71,5 73,2 
 

 


